
                ÔN TẬP KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1 ; C=12 ; N=14 ; O=16 ; F=19 ; Si=28 ; P=31 ; S=32 ; Cl=35,5 ; Br=80 ; I=127 ; Li=7 ; Na=23; Mg=24; Al=27 ; K=39 ; Ca=40 ; Sr=88; Cr=52 ; Mn=55 ; Fe=56 ; Ni=59 ; Cu=64 ; Zn=65 ; Ag=108 ; Ba=137 ; Au=197 ; Hg=200 ; Pb=207. 
Mã đề: 16

Câu 1. Có các dung dịch riêng biệt: NH4Cl, AlCl3, MgCl2, FeCl3, Na2SO4. Hóa chất cần thiết dùng nhận biết tất cả các dung dịch trên là dung dịch 
	  A. NaOH. 
	B. AgNO3. 
	C. Na2SO4. 
	D. BaCl2. 


Câu 2. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại
	  A. Pb.
	B. Cu. 
	C. Zn. 
	D. Sn. 


Câu 3. Đồng (Cu) tác dụng được với dung dịch? 
	  A. H2SO4 đặc, nóng. 
	B. HCl.
	C. H2SO4 loãng. 
	D. FeSO4. 


Câu 4. Cho 0,6 gam một KL thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,665 gam muối clorua. KL đó là
	  A. Ba.
	B. Be. 
	C. Mg. 
	D. Ca. 


Câu 5. Khi cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl thì các chất đều bị tan hết là:
	  A. Cu, Ag, Fe.
	B. Al, Fe, Ag.
	C. CuO, Al, Fe.
	D. Cu, Al, Fe.


Câu 6. Phát biểu sau đây là đúng khi nói về ăn mòn hoá học?
	  A. Ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều

	  B. Ăn mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện

	  C. Về bản chất, ăn mòn hoá học cũng là dạng của ăn mòn điện hoá

	  D. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hoá học 


Câu 7. Ion Al3+ bị khử trong trường hợp 
	  A. điện phân dung dịch AlCl3. 
	B. điện phân Al2O3 nóng chảy. 

	  C. Na đẩy Al ra khỏi dung dịch AlCl3.
	D. dùng H2 khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.


Câu 8. Nhóm mà tất cả các chất đều tan trong nước tạo ra dung dịch kiềm là 
	  A. K2O, BaO, Al2O3.
	B. Na2O, K2O và BaO. 

	  C. Na2O, K2O và MgO.
	D. Na2O, Fe2O3 và BaO. 


Câu 9. Để làm mất tính cứng tạm thời ta không dùng cách nào sau đây?
	  A. Đun sôi nước. 
	B. Dùng Ca(OH)2 vừa đủ.

	  C. Dùng NaCl hoặc NaNO3.
	D. Dùng Na2CO3 hoặc Na3PO4. 


Câu 10. Muối dễ bị nhiệt phân nhất là 
	  A. CaSO4. 
	B. CaCl2. 
	C. CaBr2.
	D. Ca(HCO3)2. 


Câu 11. Cho 21,6 gam một kim loại chưa biết hóa trị tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 6,72 lít khí N2O duy nhất(đktc). Kim loại đó là.
	  A. Na
	B. Zn
	C. Al
	D. Mg


Câu 12. Dãy kim loại tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là:
	  A. Cu, Pb, Rb, Ag.
	B. Fe, Zn, Li, Sn.
	C. Al, Hg, Cs, Sr.
	D. K, Na, Ca, Ba.


Câu 13. Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là
	  A. Al và Mg. 
	B. Na và Fe. 
	C. Mg và Zn.
	D. Cu và Ag. 


Câu 14. Khi điện phân MgCl2 nóng chảy thì ở 
	  A. cực âm, ion Mg2+ bị khử. 
	B. cực dương, ion Mg2+ bị oxi hóa. 

	  C. cực âm, nguyên tử Mg bị khử.
	D. cực dương, nguyên tử Mg bị oxi hóa.


Câu 15. Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là?
	  A. 2. 
	B. 4.
	C. 3. 
	D. 1. 


Câu 16. Phản ứng Al3+ +3e(Al biểu thị quá trình nào sau đây?
	  A. Khử 
	B. Oxi hóa 
	C. Phân hủy
	D. Hòa tan 


Câu 17. Khi cho KL Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra là 
	  A. bề mặt KL có màu đỏ, dung dịch nhạt màu.

	  B. bề mặt KL có màu đỏ và có kết tủa màu xanh.

	  C. sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ. 

	  D. sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu xanh. 


Câu 18. Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy đó là ? 
	  A. Ag. 
	B. Na. 
	C. Cu. 
	D. Fe. 


Câu 19. Dung dịch X gồm các muối KCl, Cu(NO3)2, FeCl3, ZnCl2, khi điện phân dung dịch kim loại cuối cùng thoát ra ở catot, trước khi có khí thoát ra là? 
	  A. Cu 
	B. K
	C. Fe 
	D. Zn 


Câu 20. Cho 3,2 gam hỗn hợp hai KLK ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Hai KL đó là
	  A. Na và K. 
	B. Li và Na. 
	C. Cs và Rb.
	D. K và Cs. 


Câu 21. Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt, thì vật nào bị gỉ chậm nhất?
	  A. Sắt tráng thiếc 
	B. Sắt tráng đồng
	C. Sắt tráng niken
	D. Sắt tráng kẽm


Câu 22. Cặp chất không xảy ra phản ứng là?
	  A. Cu + AgNO3. 
	B. Ag + Cu(NO3)2.
	C. Fe + Cu(NO3)2. 
	D. Zn + Fe(NO3)2. 


Câu 23. Cho dung dịch CuSO4 chảy chậm qua lớp mạt sắt rồi chảy vào một bình thuỷ tinh, hiện tượng không đúng là
	  A. lượng mạt sắt giảm dần.

	  B. kim loại đồng màu đỏ bám trên mạt sắt. 

	  C. dung dịch trong bình thuỷ tinh có màu lục nhạt.

	  D. dung dịch trong bình thuỷ tinh có màu vàng.


Câu 24. Cho một thanh Al tiếp xúc với một thanh Zn trong dung dịch HCl, sẽ quan sát được hiện tượng gì?
	  A. Thanh Zn tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al

	  B. Cả 2 thanh cùng tan và bọt khí H2 thoát ra từ cả 2 thanh.

	  C. Thanh Al tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Zn 

	  D. Thanh Al tan trước, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al


Câu 25. Cho hổn hợp các chất ZnO, Al2O3, HgO tác dụng với H2 dư ở nhiệt độ phù hợp thì thu? 
	  A. Zn, Al2O3, Hg 
	B. ZnO, Hg, Al 
	C. ZnO, Al2O3, Hg
	D. Mg, Zn, Hg 


Câu 26. Phương pháp thủy luyện là phương pháp điều chế những kim loại hoạt động?
	  A. Trung bình 
	B. Yếu 
	C. Mạnh 
	D. Tất cả 


Câu 27. Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
	  A. điện phân CaCl2 nóng chảy.
	B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2. 

	  C. điện phân dung dịch CaCl2.
	D. nhiệt phân CaCl2. 


Câu 28. Một chiếc chìa khoá làm bằng hợp kim Cu - Fe bị rơi xuống đáy giếng. Sau một thời gian chiếc chìa khoá sẽ:
	  A. Bị ăn mòn điện hoá

	  B. Khôn bị ăn mòn 

	  C. Bị ăn mòn hoá học 

	  D. Ăn mòn điện hoá hoặc hoá học tuỳ theo lượng Cu-Fe có trong chìa khoá đó


Câu 29. Nhóm kim loại không tan trong cả axit HNO3 đặc nóng và axit H2SO4 đặc nóng là:
	  A. Cu, Pb.
	B. Ag, Pt.
	C. Ag, Pt, Au.
	D. Pt, Au.


Câu 30. Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là?
	  A. CuSO4 và ZnCl2. 
	B. HCl và CaCl2. 
	C. CuSO4 và HCl. 
	D. MgCl2 và FeCl3.


Câu 31. Dãy các kim loại xếp theo chiều giảm dần tính khử là
	  A. Al, Mg, Na, K.
	B. K, Na, Mg, Al.
	C. Na, K, Mg, Al.
	D. Na, Mg, Al, K. 


Câu 32. Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là?
	  A. Al và Ag. 
	B. Fe và Au. 
	C. Fe và Ag.
	D. Al và Fe. 


Câu 33. Phản ứng nào sau đây thể hiện Fe có tính khử mạnh hơn Cu?
	  A. Fe3+ + 3e ( Fe 
	B. Fe2+ + Cu ( Cu2+ + Fe 

	  C. Fe ( Fe2+ + 2e
	D. Fe + Cu2+ ( Cu + Fe2+ 


Câu 34. Những kim loại nào sau đây đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối Fe3+?
1. Mg 2. Al 3. Na 4. Cu 5. Zn. 
	  A. 1, 2, 3, 5 
	B. 2, 4, 5 
	C. 1, 2, 5 
	D. 1, 3, 5


Câu 35. Cho nguyên tố X (Z= 11). Cấu hình e của cation X+ là 
	  A. 1s22s22p6. 
	B. 1s22s22p63s2. 
	C. 1s22p63s1. 
	D. 1s22s23p6.


Câu 36. Trong ăn mòn điện hóa, các điện cực phải?
	  A. Tiếp xúc với nhau
	B. Không cần tiếp xúc 

	  C. Tiếp xúc gián tiếp với nhau 
	D. Cả 3 câu đều đúng


Câu 37. Sự điện phân là quá trình?
	  A. Oxi hóa – khử 
	B. Khử 
	C. Oxi hóa 
	D. Điện li


Câu 38. Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hòa xảy ra hiện tượng
	  A. kim loại natri thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

	  B. khí hiđro thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

	  C. khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

	  D. nước Gia-ven được tạo thành trong bình điện phân.


Câu 39. Cho Mg phản ứng với axit HNO3 loãng, sản phẩm khử sinh ra chủ yếu là
	  A. NH4NO3.
	B. N2.
	C. NO2.
	D. NO.


Câu 40. Phương trình hóa học nào biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ?
	  A.  Ag2O + CO → 2Ag + CO2.
	B. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2

	  C. 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2
	D. 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2


---------- HẾT ----------

Trang - Mã Đề 16
/

